
 
 

  BỘ Y TẾ 

VIỆN PASTEUR  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:          /PAS-HCQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2026 
 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh có nhu cầu lựa chọn đơn vị cung cấp  dịch 

vụ in tài liệu phục vụ cho hoạt động  chương trình TNLS VX  sốt xuất huyết V 181. Kính 

mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm gửi báo giá đến Viện để được xem xét với nội dung 

cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Tuyết 

– Nhân viên Phòng Hành chính Quản trị. Điện thoại số 0932168769. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư – Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí 

Minh - 167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Nhận qua email: tuyetnt@pasteurhcm.edu.vn 

- Nhận qua Fax: không  

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày phát hành báo giá đến 16h ngày 14 tháng 

5 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 14 tháng 5 năm 

2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Khối 

lượng  

Đơn 

vị 

tính 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Dự kiến 

ngày 

hoàn 

thành  

dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

Biên bản tư vấn nhóm 

phiên bản 2.0 ngày 

27/08/2025 

Giấy A4 trắng 

80gsm Chia 

thành 16 gói, 

mỗi gói 100 tờ 

1600 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 
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2 

Danh mục biên bản tư 

vấn nhóm phiên bản 

2.0 ngày 27/08/2025 

Giấy A4 trắng 

80gsm Chia thàh 

12 gói, mỗi gói 

100 tờ 

1200 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

3 

Sổ tiếp nhận đối 

tượng phiên bản 1.0 

ngày 18/11/2025 

Giấy A4 trắng 

80gsm, in 2 mặt 

Chia thành 4 gói: 

2 gói 500 tờ; 1 

gói 250 tờ, 1 gói 

150 tờ 

1400 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

4 

Phiếu chấp thuận 

cung cấp thông tin cá 

nhân phiên bản 1.0 

ngày 27/08/2025 của 

BV Sản Nhi Kiên 

Giang 

Giấy trắng A4 

trắng 80gsm, in 

2 mặt. Chia 

thành 2 gói, 1 gói 

500 tờ 

1000 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

5 

Phiếu chấp thuận 

cung cấp thông tin cá 

nhân phiên bản 1.0 

ngày 27/08/2025 của 

BVĐK KV Cai Lậy 

Giấy trắng A4 

80gsm, in 2 mặt. 

Chia thành 2 gói, 

1 gói 350 tờ 

700 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

6 

Phiếu chấp thuận 

cung cấp thông tin cá 

nhân phiên bản 1.0 

ngày 27/08/2025 của 

BVĐK Đồng Tháp 

Giấy A4 trắng 

80gsm in 2 mặt. 

Chia thành 2 gói, 

1 gói 350 tờ 

700 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

7 

Phiếu chấp thuận 

cung cấp thông tin cá 

nhân phiên bản 1.0 

ngày 27/08/2025 của 

Bệnh viện Phụ sản – 

Nhi Quảng Nam 

Giấy A4 trắng 

80gsm in 2 mặt. 

Chia thành 2 gói, 

1 gói 300 tờ 

600 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

8 

Site visit log phiên 

bản 1.0 ngày 

08/01/2026 

Giấy A4 trắng 

80gsm. Chia 

thành 4 gói, 3 gói 

300 tờ/gói, 1 gói 

150 tờ/gói 

1050 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

9 

Giấy ủy quyền phiên 

bản 1.0 ngày 

20/03/2026 

Giấy A4 trắng 80 

gsm, in 2 mặt. 

Chia thành 4 gói, 

1 gói 200 tờ 

800 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 
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10 

Thẻ hoạt động V1 

phiên bản 1.0 ngày 

18/11/2025 

Giấy A4 màu 

hồng 80gsm. 

Chia thành 3 gói: 

1 gói 800 tờ, 1 

gói 1000 tờ, 1 

gói 600 tờ 

2400 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM  

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

11 

Thẻ hoạt động V3 

phiên bản 1.0 ngày 

18/11/2025 

Giấy vàng A4 80 

gsm. Chia thành 

3 gói, 1 gói 800 

tờ; 1 gói 850 tờ; 

1 gói 440 tờ 

2090 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

12 

Tổng kết cuối ngày 

khám V1 phiên bản 

1.0 ngày 18/11/2025  

Giấy A4 trắng 

80gsm. Chia 

thành 3 gói: 1 

gói 300 tờ; 1 gói 

80 tờ; 1 gói 70 

tờ 

450 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

13 

Danh sách cấp phát 

Iphone SE phiên bản 

1.0 ngày 18/11/2025   

Giấy A4 trắng 

80 gsm. Chia 

thành 2 gói, 1 

gói 50 tờ 

100 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

14 
Phiếu theo dõi nhiệt 

độ tủ lạnh/phích lạnh 

Giấy A4 trắng 

80gsm. Chia 

thành 4 gói, 3 

gói 450 tờ/gói, 1 

gói 400 tờ/gói 

1750 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

15 

Biên bản bàn giao, 

huỷ vỏ lọ/bơm kim 

tiêm 

Giấy A4 trắng 

80 gsm. Chia 

thành 4 gói, 1 

gói 100 tờ 

400 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

16 

Bảng ghi chép nhiệt 

độ của đối tượng 

trước tiêm SPNC 

Giấy A4 trắng 

80gsm Chia 

thành 4 gói, 3 

gói 200 tờ/gói, 1 

gói 100 tờ/gói 

700 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

17 

Sổ kiểm/ kê phân 

phối SPNC 

(V181005/16.BM01) 

Giấy A4 trắng 

80gsm Chia 

thành 4 gói, 50 

tờ/gói 

200 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 
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18 

Biên bản bàn giao, 

huỷ vỏ lọ/bơm kim 

tiêm 

(V181005/16.BM02) 

Giấy A4 trắng 

80gsm Chia 

thành 4 gói, 120 

tờ/gói 

480 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

19 

Phiếu cấp phát và 

vận chuyển SPNC 

(V181005/16.BM03), 

(bổ sung, cập nhật) 

Giấy A4 trắng 

80gsm in 2 mặt. 

Chia thành 4 

gói, 3 gói 400 

tờ/gói, 1 gói 300 

tờ/gói 

1500 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

20 

Bảng kiểm hộp 

chống sốc 

(V181005/21.BM01) 

Giấy A4 trắng 

80gsm Chia 

thành 4 gói, 3 

gói 150 tờ/gói, 1 

gói 100 tờ/gói 

550 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

21 

Phiếu phân phối / 

chuẩn bị tiêm sản 

phẩm nghiên cứu 

(V181005/21.BM02) 

(bổ sung, cập nhật 

BM)  

Giấy A4 trắng 

80gsm in 2 mặt 

Chia thành 4 

gói, 2 gói 1000 

tờ/gói, 1 gói 900 

tờ/gói, 1 gói 500 

tờ/gói 

3400 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

22 

Phiếu kiểm kê sản 

phẩm nghiên cứu 

cuối ngày tiêm 

(V181005/21.BM04) 

(bổ sung, cập nhật) 

Giấy A4 trắng 

80gsm in 2 mặt 

Chia thành 4 

gói, 150 tờ/gói 

600 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

23 
BM01.Thu thập mẫu 

site 0092 

Giấy A4 trắng 

80gsm 
1000 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

24 
BM03. Theo dõi 

nhiệt độ site 0092 

Giấy A4 trắng 

80gsm 
30 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

25 BM Thử thai 

Giấy A4 trắng 

80gsm Chia 

thành 4 gói, 1 

gói 60 tờ 

240 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 
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26 
BM02. Kiểm kê mẫu 

máu 0094  

Giấy A4 trắng 

80gsm 
60 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

27 
BM02.Kiểm kê Thử 

thai site 0094 

Giấy A4 trắng 

80gsm 
60 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

28 
BM01.Thu thập mẫu- 

Site 0094 

Giấy A4 trắng 

80gsm 
1000 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

29 
BM03. Theo dõi 

nhiệt độ- Site 0094 

Giấy A4 trắng 

80gsm 
100 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

30 
BM01.Thu thập mẫu-

Site 0093 

Giấy A4 trắng 

80gsm 
1000 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

31 
BM02. Kiểm kê mẫu 

máu- site 0093  

Giấy A4 trắng 

80gsm 
60 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

32 
BM Giám sát lấy 

mẫu-0091  

Giấy A4 trắng 

80gsm 2 mặt 
100 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

33 
BM Giám sát tách 

HT- 0091 

Giấy A4 trắng 

80gsm 2 mặt 
100 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

34 
BM02. Kiểm kê mẫu 

máu 0091 

Giấy A4 trắng 

80gsm 
50 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

35 
BM02. Kiểm kê Thử 

thai 0091 

Giấy A4 trắng 

80gsm 
30 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 
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36 
BM03. Theo dõi 

nhiệt độ- Site 0091 

Giấy A4 trắng 

80gsm 
50 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

37 
BM01. Thu thập mẫu 

- Site 0091 

Giấy A4 trắng 

80gsm 
1000 Tờ 

Giao hàng 

tại Viện 

Pasteur 

TPHCM 

Chiều 

ngày 

18/5/2026 

Đính kèm Phụ lục Mẫu báo gia (để nhà cung cấp tham khảo). 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Viện trưởng (để báo cáo); 

- PVT. Đinh Xuân Thành (để báo cáo); 

- Phòng HCQT (CNTT) để thực hiện; 

- Lưu: VT, HCQT. 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

 TRƯỞNG PHÒNG HCQT 

 

 

  

 

 

Võ Quốc Khánh 
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Phụ lục  

(Kèm theo công văn số         /PAS-HCQT ngày     /     /2026 của Viện Pasteur  

Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

BÁO GIÁ(1) 

 

Kính gửi: … [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 

tôi….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong 

một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá 

cung cấp dich vụ  như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ:  

STT 
Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ 

Khối lượng 

mời thầu 

Đơn vị 

tính 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1       

2       

...       

Tổng cộng:   

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày [ghi cụ thể số ngày phù hợp với yêu cầu 

tại mục 5 của yêu cầu báo giá], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc 

nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]. 

 3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương 

khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh 

nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, 

bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                          

        ….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2) 

 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

 

Ghi chú: 
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 (1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi 

báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư 

theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không 

phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

 (2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền 

phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. 

Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký 

tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.  

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản 

xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của 

mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên 

danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc 

điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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